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LỜI CHÀO MỪNG CỦA CHỦ TỊCH
PHÂN HỘI SUY TIM VIỆT NAM

GS.TS.BS. Đỗ Doãn Lợi
Chủ tịch Phân hội Suy tim Việt Nam

Phó Chủ tịch Hội Tim mạch học Việt Nam

Thay mặt Ban Tổ chức Hội nghị

GS.TS.BS. Đỗ Doãn Lợi

Kính thưa quý đại biểu, các bạn đồng nghiệp Việt Nam 
và quốc tế

Chúng tôi vô cùng hân hạnh được chào đón quý vị đến với 
Hội nghị khoa học toàn quốc lần thứ nhất của Phân hội Suy tim 
Việt Nam, diễn ra tại thành phố Hạ Long xinh đẹp vào ngày 4 - 5 
tháng 10 năm 2024. Đây sẽ là một sự kiện quan trọng, đánh dấu 
bước phát triển mới trong công tác nghiên cứu, điều trị suy tim 
tại Việt Nam và là minh chứng cho sự trưởng thành của Phân hội 
Suy tim sau 2 năm thành lập.

Với chủ đề “Nối vòng tay lớn chăm sóc suy tim”, hội nghị 
lần này sẽ là cơ hội để các chuyên gia đầu ngành trong và 
ngoài nước chia sẻ những tiến bộ mới nhất trong chẩn đoán và 
điều trị suy tim. Chương trình hội nghị sẽ cập nhật các tiến bộ 
trong chẩn đoán và điều trị suy tim từ các hội nghị quốc tế như 
ACC, ESC, HFA, HFSA 2024, cũng như những tiến bộ trong điều 
trị suy tim trong nước. Chúng tôi tin rằng, thông qua các bài 
báo cáo khoa học và các phiên thảo luận sôi nổi, quý đại biểu 
sẽ có thêm nhiều kiến thức bổ ích và kinh nghiệm quý báu để 
áp dụng vào thực tiễn.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự tham gia và đóng góp 
của quý đại biểu, các nhà tài trợ và các đối tác đã và đang 
đồng hành cùng chúng tôi tổ chức thành công hội nghị này. 
Sự hiện diện của quý vị là nguồn động viên lớn lao, góp phần 
vào sự phát triển của ngành tim mạch Việt Nam.

Kính chúc quý đại biểu sức khỏe, hạnh phúc và có một hội 
nghị thành công tốt đẹp.

Trân trọng
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CÁC NHÀ TÀI TRỢ CHÍNH

Phân hội Suy tim Việt Nam xin trân trọng cảm ơn Quý Công ty và Tổ chức
đã tham gia tài trợ cho Hội nghị Khoa học do Phân hội Suy tim Việt Nam tổ chức

Tham gia tài trợ

Nhà tài trợ vàng

Nhà tài trợ đồng
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13:15 - 14:15
Phiên A1

Rung nhĩ, rối loạn nhịp và điều trị 
B1 - Phiên CME

Suy tim nặng tiến triển
Phiên C1

Suy tim và bệnh lý đồng mắc

16:15 - 17:15
Phiên A4

Suy tim, các yếu tố nguy cơ
và hội chứng chuyển hoá

B4 - Phiên CME
 Cập nhật trong sốc tim

Phiên C4
Sử dụng thuốc 

và xử trí suy tim cấp

14:15 - 15:15
Phiên A2

Viêm cơ tim và suy tim

B2 - Phiên CME
Rối loạn nhịp

và tối ưu trong điều trị suy tim

Phiên C2
Hội chứng gan tim

15:15 - 16:15
Phiên A3

Suy tim ở người cao tuổi
và tối ưu hóa điều trị

B3 - Phiên CME
Chiến lược sử dụng lợi tiểu

trong suy tim

Phiên C3
Bệnh van tim và suy tim

18:30 - 21:00

THỨ SÁU | 04.10.2024
HỘI TRƯỜNG HẠ LONG HỘI TRƯỜNG HUẾ HỘI TRƯỜNG ĐÀ NẴNG

09:00 - 10:10
Phiên A5

Suy tim tiến triển giai đoạn cuối :
dụng cụ hỗ trợ thất trái và ghép tim

Phiên B5
Cập nhật trong Suy tim chức năng

tâm thu thất trái bảo tồn

Phiên C5
Suy tim sau

các biến cố tim mạch cấp tính

10:10 - 11:10
Phiên A6

Cập nhật bệnh cơ tim
và suy tim

Phiên B6
Suy tim

và bệnh mạch vành

Phiên C6
Tiếp cận và xử trí ban đầu

bệnh nhân suy tim

11:10 - 12:20
Phiên A7

Telemedicine
và Quản lý suy tim

Phiên B7
Suy tim và ngoại khoa

Phiên C7
Chương trình Quản lý
và chăm sóc suy tim 

13:20 - 15:00
Phiên A8

Cập nhật trong Suy tim chức năng
tâm thu thất trái giảm 

Phiên B8
Phiên kết hợp Phân hội Suy tim VN

 và Phân hội Nhịp tim Việt Nam

Phiên C8
Tối ưu điều trị suy tim mạn 

15:00 - 16:00
Phiên A9

Suy tim phải
và tăng áp động mạch phổi

Phiên B9
Hội chứng tim thận

và chuyển hoá 

Phiên C9
Suy tim

và chăm sóc điều dưỡng 

16:00 - 17:00
Phiên A10

Suy tim và di truyền

Phiên B10
Phục hồi chức năng tim mạch:

trụ cột thứ 5 trong điều trị suy tim

Phiên C10
Suy tim, phụ nữ

và sức khoẻ tim mạch

12:20 - 13:20 Hội thảo vệ tinh 1 Hội thảo vệ tinh 2 Hội thảo vệ tinh 3

08:30 - 09:00 KHAI MẠC

17:00 - 17:30 BẾ MẠC HỘI NGHỊ

THỨ BẢY | 05.10.2024

TIỆC TỐI

 TIỀN HỘI NGHỊ

13:15 - 14:15
Session A1

Atrial Fibrillation, Arrhythmia
and treatment 

Session B1- CME Course
Advanced heart failure

Session C1
Heart failure and comorbidities

16:15 - 17:15
Session A4

Heart failure, Risk Factors
and Metabolic Syndrome

Session B4-CME Course
 Update in Cardiogenic shock

Session C4
Use of drug and treatment

in acute heart failure

14:15 - 15:15
Session A2

Myocarditis and heart failure

Session B2-CME Course
 Arrhythmia in heart failure

and optimization of treatment

Session C2
The cardiohepatic syndrome

15:15 - 16:15
Session A3

Heart failure in the elderly
and optimization of treatmen

Session B3- CME Course
Strategies for diuretic

in heart failure

Session C3
Valvular heart disease

and heart failure

18:30 - 21:00

FRIDAY | OCTOBER 4TH 2024
HA LONG HALL HUE HALL DA NANG HALL

09:00 - 10:10
Session A5

Advanced heart failure management,
LVAD and heart transplantation

Session B5
Update on HFpEF

Session C5
Heart failure after acute
cardiovascular events

10:10 - 11:10
Session A6

Update in cardiomyopathy
and heart failure 

Session B6
Heart failure

and coronary artery disease

Session C6
 Approach, initial treatment

of heart failure patients

11:10 - 12:20
Session A7

Telemedicine
and Heart Failure Management

Session B7
Heart Failure and Surgery

Session C7
Heart failure care

and management program 

13:20 - 15:00
Session A8

Update on HFrEF 

Session B8
Joint session of the VHFS

and the VNHRS

Session C8
Optimal Treatment

of Chronic Heart Failure 

15:00 - 16:00
Session A9

Right heart failure
and pulmonary hypertension

Session B9
Cardiorenal and Metabolic Syndrome 

Session C9
Heart Failure and Nursing

16:00 - 17:00
Session A10

Heart failure and genetics

Session B10
Cardiac rehabilitation: the 5th pillar

in heart failure management   

Session C10
Heart failure, women

and Cardiocascular Health

12:20 - 13:20 Satelite Session 1 Satelite Session 2 Satelite Session 3

08:30 - 09:00 OPENING CEREMONY

PRE CONGRESS

17:00 - 17:30 CLOSING CEREMONY

SATURDAY | OCTOBER 5TH 2024

GALA DINNER

CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ
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Thứ Sáu, ngày 04/10/2024 - Tiền Hội nghị
Friday, October 4th, 2024 - Pre Congress

 13:15-15:15 HỘI TRƯỜNG HẠ LONG / HA LONG HALL

Phiên A1: RUNG NHĨ, RỐI LOẠN NHỊP VÀ ĐIỀU TRỊ / Session A1: Atrial Fibrillation, Arrhythmia and treatment
Phiên A2: VIÊM CƠ TIM VÀ SUY TIM / Session A2: Myocarditis and heart failure

Chủ tọa/
Chairman

GS.TS. Đỗ Doãn Lợi, BSCK2. Lý Huy Khanh, TS.BS. Phạm Hữu Văn 
Prof. Do Doan Loi MD. PhD, Ly Huy Khanh MD., Spec II, Pham Huu Van MD. PhD. 

A 1.1 13:15-
13:30

Rung nhĩ và suy tim, cập nhật ESC 2024
Update ESC 2024 guidelines on Atrial fibrillation and heart failure 
BSCK2 Lý Huy Khanh - Bệnh viện Tim Tâm Đức
Ly Huy Khanh MD. Spec II.- Tam Duc heart hospital

A 1.2 13:30-
13:45

Điều trị rồi loạn nhịp thất trong suy tim
Treatment of ventricular arrhythmias in heart failure
TS.BS. Phạm Hữu Văn - Phân hội Nhịp tim Việt Nam
Pham Huu Van MD. PhD.- Vietnam Heart Rhythm Society 

A 1.3 13:45-
14:00

Chiến lược sử dụng chống đông ở bệnh nhân rung nhĩ
Strategies for anticoagulation in patients with atrial fibrillation
ThS.BS. Nguyễn Văn Thành - Viện Tim Mạch Việt Nam
Nguyen Van Thanh, MD. MSc. - Vietnam National Heart Institute

A 1.4 14:00-
14:15

Thuốc chống loạn nhịp ở bệnh nhân suy tim: những điều cần lưu ý
Antiarrhythmic drugs in patients with heart failure: things to keep in mind
BSCK2. Nguyễn Thị Lệ Thuý - Viện Tim Mạch Việt Nam
Nguyen Thi Le Thuy MD. Spec II. - Vietnam National Heart Institute

A 1.5 14:15-
14:30

Tối ưu hóa điều trị suy tim kèm block nhánh trái
Optimal therapy for HF with LBBB
ThS.BS. Đào Minh Đức - Viện Tim Mạch Việt Nam
Dao Minh Duc, MD. MSc.- Vietnam National Heart Institute

A 2.1 14:30-
14.45

Vai trò colchicin trong bệnh lý tim mạch 
The role of colchicine in cardiovascular diseases
TS.BS. Nguyễn Thị Hải Yến - Viện Tim Mạch Việt Nam
Nguyen Thi Hai Yen MD. PhD.- Vietnam National Heart Institute

A 2.2
 

14:45-
15:00

Cập nhật trong Viêm cơ tim 
Update on Myocarditis 
TS.BS. Lê Thanh Bình - Viện Tim Mạch Việt Nam 
Le Thanh Binh MD. PhD. - Vietnam National Heart Institute

A 2.3 15:00-
15:15

Thảo luận / Discussion
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Thứ Sáu, ngày 04/10/2024 - Tiền Hội nghị
Friday, October 4th, 2024

 13:15-15:15 HỘI TRƯỜNG HUẾ / HUE HALL

Phiên B1-CME COURSE: SUY TIM NẶNG TIẾN TRIỂN / Session B1- CME Course: Advanced heart failure
Phiên B2- CME: RỐI LOẠN NHỊP VÀ TỐI ƯU TRONG ĐIỀU TRỊ SUY TIM/ Session B2-CME Course: 
Arrhythmia in heart failure and optimization of treatment

Chủ tọa / 
Chairman

PGS.TS. Phạm Nguyên Sơn, TS.BS. Vũ Quỳnh Nga, PGS.TS. Hoàng Anh Tiến, 
Assoc. Prof. Pham Nguyen Son MD. PhD, Vu Quynh Nga MD. PhD, Assoc. Prof. Hoang Anh Tien, MD. PhD,

B 1.1 13:15-
13:30

Kiểm soát tình trạng sung huyết trong suy tim tiến triển: vai trò của 
lợi tiểu và một số thuốc khác / Management of congestion in advanced 
heart failure: the role of diuretics and some other beneficial combinations
TS.BS. Khổng Nam Hương - Viện Tim Mạch Việt Nam
Khong Nam Huong MD. PhD.- Vietnam National Heart Institute

B 1.2 13:30-
13:45

Dự phòng thuyên tắc tĩnh mạch ở bệnh nhân suy tim nội trú
VTE prophylaxis for heart failure patients in hospital
ThS.BS. Lê Anh Tuấn - Viện Tim Mạch Việt Nam
Le Anh Tuan, MD. MSc. - Vietnam National Heart Institute

B 1.3 13:45-
14:00

Trường hợp lâm sàng phối hợp đa chuyên ngành trong điều trị Suy tim 
tiến triển / Clinical case of multidisciplinary collaboration in the treatment 
of advanced heart failure
TS.BS. Nguyễn Tất Đạt - Bệnh viện Chợ Rẫy
Nguyen Tat Dat MD. PhD. Choray Hospital

B 1.4 14:00-
14:15

Cập nhật xử trí và điều trị suy tim nặng tiến triển
Update on management and treatment of progressive heart failure
TS.BS. Phạm Minh Tuấn - Trường Đại học Y Hà Nội
Phạm Minh Tuấn MD. PhD - Hanoi Medical University

B 2.1 14:15-
14:30

Vai trò của tạo nhịp nhánh trái ở bệnh nhân suy tim có Blốc nhánh phải
The role of left bundle branch pacing in heart failure patients with right 
bundle branch block
ThS.BS. Nguyễn Duy Linh - Viện Tim Mạch Việt Nam
Nguyen Duy Linh, MD. MSc. - Vietnam National Heart Institute

B 2.2 14:30-
14.45

Đánh giá chức năng thất trái sau cấy CRT ở bệnh nhân suy tim nặng 
bằng siêu âm đánh dấu mô
Evaluation of left ventricular function after CRT implantation in patients 
with severe heart failure using tissue Doppler echocardiography
TS.BS. Hoàng Thị Phú Bằng - Viện Tim Mạch Việt Nam
Hoang Thi Phu Bang MD. PhD. - Vietnam National Heart Institute

 B 2.3 14:45-
15:00

Tiếp cận và lựa chọn người bệnh ghép tim
Heart transplantation patient selection
ThS. Phạm Ngọc Đan - Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM
Pham Ngoc Đan, MSc. - University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City

 B 2.4 15:00-
15:15

Thảo luận / Discussion
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Thứ Sáu, ngày 04/10/2024 - Tiền Hội nghị
Friday, October 4th, 2024 - Pre Congress

 13:15-15:15 HỘI TRƯỜNG ĐÀ NẴNG / DA NANG HALL

Phiên C1: SUY TIM VÀ BỆNH LÝ ĐỒNG MẮC / Session C1: Heart failure and comorbidities
Phiên C2: HỘI CHỨNG GAN TIM / Session C2: The cardiohepatic syndrome

Chủ tọa / 
Chairman

PGS.TS Hoàng Văn Sỹ, TS.BS. Nguyễn Thị Mai Ngọc, TS.BS. Đỗ Kim Bảng
Assoc. Prof. Hoang Van Sy MD. PhD, Nguyen Thi Mai Ngoc MD.PhD, Do Kim Bang MD. PhD

C 1.1 13:15-
13:30

Đánh giá độ phân bố hồng cầu ở bệnh nhân suy tim Việt Nam: Nghiên 
cứu cắt ngang / Assessing red blood cell distribution width in Vietnamese 
heart failure patients: A cross-sectional study
ThS.BS. Lương Việt Thắng - Trường Đại học Y Dược Huế
Luong Viet Thang MD.MSc, - Hue University of Medicine and Pharmacy

C 1.2 13:30-
13:45

Thiếu sắt và suy tim
Treatment strategies for iron deficiency in patients with heart failure
TS.BS. Trịnh Việt Hà - Viện Tim Mạch Việt Nam
Trinh Viet Ha MD. PhD. - Vietnam National Heart Institute 

C 1.3 13:45-
14:00

Suy tim và béo phì
Heart failure and obesity
TS.BS. Nguyễn Thị Mai Ngọc - Viện Tim Mạch Việt Nam
Nguyen Thi Mai Ngoc MD. PhD.- Vietnam National Heart Institute

C 1.4 14:00-
14:15

Ung thư mới phát hiện ở bệnh nhân suy tim: điều trị dựa trên bằng chứng
Newly detected cancer in patients with heart failure: evidence-based treatment
ThS.BS. Kim Ngọc Thanh - Trường Đại học Y Hà Nội
Kim Ngoc Thanh, MD. MSc, - Hanoi Medical University

C 2.1 14:15-
14:30

Suy giáp và suy tim / Hypothyroidism and heart failure
TS.BS. Đỗ Kim Bảng - Viện Tim Mạch Việt Nam
Do Kim Bang MD. PhD. - Vietnam National Heart Institute 

C 2.2 14:30-
14.45

Các tiếp cận điều trị hội chứng gan tim
Approaches to the treatment of hepatocardiac syndrome
ThS.BS. Bùi Vĩnh Hà - Viện Tim Mạch Việt Nam
Bui Vinh Ha, MD. MSc.- Vietnam National Heart Institute

C 2.3 14:45-
15:00

Bệnh cơ tim chu sản: cập nhật chẩn đoán và điều trị
Peripartum cardiomyopathy: update on diagnosis and treatment
ThS.BS. Dương Thu Anh - Bệnh viện Quốc tế Vinmec
Duong Thu Anh MD.MSc,- Vinmec international Hospital

C 2.4 15:00-
15:15

Thảo luận / Discussion
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Thứ Sáu, ngày 04/10/2024 - Tiền Hội nghị
Friday, October 4th, 2024

 15.15-17.15 HỘI TRƯỜNG HẠ LONG / HA LONG HALL

Phiên A3: SUY TIM Ở NGƯỜI CAO TUỔI VÀ TỐI ƯU HOÁ ĐIỀU TRỊ
Session A3: Heart failure in the elderly and optimization of treatmen
Phiên A4: SUY TIM, CÁC YẾU TỐ NGUY CƠ VÀ HỘI CHỨNG CHUYỂN HOÁ
Session A4: Heart failure, Risk Factors and Metabolic Syndrome

Chủ tọa /
Chairman

GS.TS.Đỗ Doãn Lợi, PGS.TS. Phạm Nguyên Sơn, BSCK2. Huỳnh Đình Lai
Prof. Do Doan Loi MD. PhD, Assoc. Prof. Pham Nguyen Son MD. PhD, Huynh Dinh Lai MD. Spec II

A 3.1 15:15-
15:30

Suy tim chức năng bảo tồn ở người cao tuổi
Heart failure with preserved ejection fraction in the elderly
TS.BS. Trần Thị Hải Hà - Bệnh viện Hữu Nghị 
Tran Thi Hai Ha MD. PhD. - Huu Nghi Hospital 

A 3.2 15:30-
15:45

Giá trị chỉ số tương hợp nhĩ thất trái trong chẩn đoán suy tim phân 
suất tống máu bảo tồn: đơn giản nhưng hiệu quả
Value of left atrioventricular compatibility index in diagnosing heart failure 
with preserved ejection fraction: simple but effective
ThS.BS. Đặng Nguyễn Ngọc Hải - Bệnh viện TW Huế
Dang Nguyen Ngoc Hai, MSc.MD, - Hue Central Hospital

A 3.3 15:45-
16:00

Tiếp cận chẩn đoán suy tim phân suất tống máu bảo tồn - Vai trò của 
siêu âm tim gắng sức / Approach to diagnosis of HFpEF - The role of 
stress echocardiography
ThS.BS. Mạc Thanh Tùng - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Mac Thanh Tung MD. MSc .- Military Central Hospital 108

A 3.4 16:00-
16:15

Điều trị HFrEF ở người cao tuổi: những điểm cần lưu ý 
Treatment of heart failure in the elderly: points to note
TS.BS. Hà Quang Tạo - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương
Ha Quang Tao, MD. PhD,- Hai Duong provincial general hospital

A 4.1 16:15-
16:30

Chăm sóc bệnh nhân suy tim bằng các ứng dụng khoa học công nghệ  
Caring for heart failure patients with scientific and technological applications
BS. Lê Đại Phong - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Le Dai Phong, MD.- Military Central Hospital 108

A 4.2 16:30-
16:45

Tối ưu hoá điều trị suy tim ở bệnh nhân đái tháo đường type 2
Optimizing heart failure treatment in patients with type 2 diabetes
BSCK2. Huỳnh Đình Lai - Bệnh viện Đà Nẵng
Huynh Dinh Lai MD. Spec II.- Danang Hospital 

A 4.3 16:45-
17:00

Tiếp cận chẩn đoán và điều trị một bệnh cơ tim hiếm gặp 
Approach to diagnosis and treatment of a rare cardiomyopathy
BS. Nguyễn Trường Quang - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức
Nguyen Truong Quang MD.- ThuDuc Regional General Hospital

A 4.4 17:00-
17:15

Thảo luận / Discussion
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Thứ Sáu, ngày 04/10/2024 - Tiền Hội nghị
Friday, October 4th, 2024 - Pre Congress

 15.15-17.15 HỘI TRƯỜNG HUẾ / HUE HALL

Phiên B3: CHIẾN LƯỢC SỬ DỤNG LỢI TIỂU TRONG SUY TIM / Session B3- CME Course: Strategies for 
diuretic in heart failure 
Phiên B4: CẬP NHẬT TRONG SÓC TIM / Session B4-CME Course: Update in Cardiogenic shock

Chủ tọa /
Chairman

BSCK2. Nguyễn Thanh Hiền, PGS.TS.Tạ Mạnh Cường, PGS.TS. Hoàng Văn Sỹ, TS.BS. Hà Mai Hương
Nguyen Thanh Hien MD.Spec II, Assoc. Prof. Ta Manh Cuong MD. PhD, 
Assoc. Prof. Hoang Van Sy MD. PhD, Ha Mai Huong MD. PhD. 

B 3.1 15:15-
15:30

Đánh giá sớm đáp ứng lợi tiểu và lựa chọn chiến lược lợi tiểu tối ưu ở 
bệnh nhân suy tim sung huyết nhập viện 
Early assessment of diuretic response and selection of optimal diuretic 
strategy in hospitalized congestive heart failure patients
TS.BS. Hà Mai Hương - Bệnh viện Tim Hà Nội
Ha Mai Huong MD. PhD.- Hanoi Heart Institute

B 3.2 15:30-
15:45

Suy giảm chức năng thận ở bệnh nhân suy tim mất bù cấp: Tiếp cận như 
thế nào? / Impaired renal function in patients with acute decompensated 
heart failure: How to approach?
ThS.BS. Bùi Trần Thành Sơn - Viện Tim Mạch Việt Nam
Bui Tran Thanh Son, MD. MSc.- Vietnam National Heart Institute

B 3.3 15:45-
16:00

Điều trị suy tim ở bệnh nhân kèm bệnh thận mạn: lưu ý trong thực hành
Heart failure treatment in patients with chronic kidney disease
BSCK2. Nguyễn Thanh Hiền - Bệnh viện Nhân Dân 115
Nguyen Thanh Hien MD.Spec II.- People’s Hospital 115

B 4.1
 

16:00-
16:15

Sốc tim: Cập nhật trong chẩn đoán và xử trí 
Updates in the diagnosis and management of cardiogenic shock
PGS.TS. Tạ Mạnh Cường - Viện Tim Mạch Việt Nam
Assoc. Prof. Ta Manh Cuong MD. PhD.- Vietnam National Heart Institute

B 4.2
 

16:15-
16:30

Xử trí sốc tim do biến chứng nhồi máu cơ tim cấp: nhân một trường 
hợp lâm sàng / Management of cardiogenic shock complicating acute 
myocardial infarction: a case report
TS.BS. Lê Thế Anh - Bệnh viên Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
Le The Anh MD. PhD.- Thanhhoa Provincal General Hospital

B 4.3 16:30-
16:45

Hỗ trợ tuần hoàn cơ học ở bệnh nhân bị sốc tim
Mechanical circulatory support in patients with cardiogenic shock
ThS.BS. Hoàng Huy Hiệu - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa
Hoang Huy Hieu MD. MSc.- Thanhhoa Provincal General Hospital

B 4.4 16:45-
17:00

ECMO khi nào và cho bệnh tim mạch nào?
When and for which cardiovascular disease is ECMO?
ThS.BS. Nguyễn Minh Kha - Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Nguyen Minh Kha, MD. MSc.- University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City

B 4.5 17:00-
17:15 

Thảo luận / Discussion
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Thứ Sáu, ngày 04/10/2024 - Tiền Hội nghị
Friday, October 4th, 2024

 15.15-17.15 HỘI TRƯỜNG ĐÀ NẴNG / DA NANG HALL

Phiên C3: BỆNH VAN TIM VÀ SUY TIM / Session C3: Valvular heart disease and heart failure
Phiên C4: SỬ DỤNG THUỐC VÀ XỬ TRÍ SUY TIM CẤP / Session C4: Use of drug and treatment in acute 
heart failure

Chủ tọa / 
Chairman

PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hoài, PGS.TS. Hoàng Anh Tiến, TS.BS. Đinh Huỳnh Linh
Assoc. Prof. Nguyen Thi Thu Hoai MD. PhD,   Đinh Huynh Linh MD. PhD,
Assoc. Prof. Hoang Anh Tien, MD. PhD

C 3.1 15:15-
15:30

Thay van ĐMC qua đường ống thông: đối tượng nào được hưởng lợi?
TAVR: Who get the benefits?
TS.BS. Đinh Huỳnh Linh - Viện Tim Mạch Việt Nam
Dinh Huynh Linh MD. PhD.- Vietnam National Heart Institute

C 3.2 15:30-
15:45

Suy tim cấp ở bệnh nhân có van nhân tạo: Nguyên nhân và xử trí
Acute heart failure in patients with Prosthetic valves: causes and management
ThS.BS. Đặng Duy Phương - Viện Tim TP. Hồ Chí Minh
Dang Duy Phuong,MD. MSc. - Ho Chi Minh City Heart Institute

C 3.3 15:45-
16:00

Các giải pháp cải thiện tiên lượng suy tim từ giai đoạn nội viện
Solutions to improve heart failure prognosis from the hospital stage
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hoài - Viện Tim Mạch Việt Nam
Assoc. Prof. Nguyen Thi Thu Hoai MD. PhD, - Vietnam National Heart Institute

C 3.4 16:00-
16:15

Sau thất bại của DAPA-MI, EMPACT-MI, Vai trò của SGLT2 có thật 
sự suy yếu? / After the failure of DAPA-MI and EMPACT-MI, is the role of 
SGLT2 really weakened?
ThS.BS. Nguyễn Công Thành, Viện Tim Mạch Việt Nam
Nguyen Cong Thanh MD. MSc, Vietnam National Heart Institute

C 4.1 16:15-
16:30

Vai trò của thuốc chẹn beta trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp: góc nhìn 
sau nghiên cứu REDUCE-AMI / The role of beta-blockers in patients with 
acute myocardial infarction: a perspective after the REDUCE-AMI trial.
ThS.BS. Nguyễn Minh Kha - Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Nguyen Minh Kha, MD. MSc, - University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City

C 4.2 16:30-
16:45

Đánh giá kết quả điều trị ngắn hạn suy tim phân suất tống máu giảm 
trong chương trình quản lý suy tim tại Bệnh viện Đà Nẵng
Evaluating the results of short-term treatment of HFrEF in the heart failure 
management program at Da Nang Hospital
BSCK2. Huỳnh Hữu Nam - Bệnh viện Đà Nẵng
Huynh Huu Nam, MD. Spec II.- Da Nang Hospital

C 4.3 16:45-
17:00

Đánh giá đáp ứng lợi tiểu quai ở bệnh nhân suy tim cấp bằng định lượng 
natri niệu / Evaluation of loop diuretic response in patients with acute 
heart failure by measuring urinary sodium
ThS.BS. Lý Quang Sang - Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Ly Quang Sang, MD. MSc. - University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City

C 4.4 17:00-
17:15

Thảo luận / Discussion 



 8:30-9:00 HỘI TRƯỜNG HẠ LONG / HA LONG HALL

KHAI MẠC HỘI NGHỊ / Opening Ceremony

 9.00-10:00 HỘI TRƯỜNG HẠ LONG / HA LONG HALL

Phiên A5: SUY TIM TIẾN TRIỂN GIAI ĐOẠN CUỐI, DỤNG CỤ HỖ TRỢ THẤT TRÁI VÀ GHÉP TIM 
Session A5: Advanced heart failure management, LVAD and heart transplantation

Chủ tọa / 
Chairman

GS.BS. Marco Metra, GS.BS. Thach Nguyen, GS.BS. Lim Choon Pin, TS.BS. Ann Nguyen,
GS.TS. Đỗ Doãn Lợi
Prof. Marco Metra MD.,  Prof Thach Nguyen MD., Prof. Lim Choon Pin MD.,
Assist. Prof. Ann Nguyen MD. PhD, Prof. Do Doan Loi MD. PhD.,

A 5.1 9:00-
9:15

Các tiến bộ trong ghép tim 
Advances in heart transplantation
TS.BS. Ann Nguyen - Đại học Chicago, USA
Asiss. Prof. Ann Nguyen MD. - The Univerity of Chicago, USA

A 5.2 9:15-
9:30

Sửa van tim qua ống thông (hai lá và ba lá) trong suy tim
Transcatheter (mitral and tricuspid) Valve Repair in Heart Failure
GS.BS. Marco Metra - Chủ tịch Phân hội Suy tim Châu Âu
Prof. Marco Metra MD., - President Heart Failure Association of the ESC

A 5.3 9:30-
9:45

Ghép tim tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức: kết quả, tồn tại và giải pháp
Heart transpantation at Viet Duc Friendship Hospital: results, challenges 
and solutions
PGS.TS. Phùng Duy Hồng Sơn - Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức
Assoc. Prof. Phung Duy Hong Son MD. PhD, - Viet Duc University Hospital

A 5.4 9:45-
10:00

LVAD trong điều trị suy tim nặng tiến triển: hiện tại và tương lai
LVAD for advanced heart failure treatment today and beyond
GS.BS. Lim Choon Pin - Chủ tịch Phân hội Suy tim Singapore
Prof. Lim Choon Pin MD. PhD, - President of the Singapore Heart Failure Society

A 5.5 10:00-
10:10

Thảo luận / Discussion
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 8:30-9:00 HỘI TRƯỜNG HUẾ / HUE HALL

KHAI MẠC HỘI NGHỊ / Opening Ceremony

 9.00-10:00 HỘI TRƯỜNG HUẾ / HUE HALL

Phiên B5: CẬP NHẬT TRONG SUY TIM CHỨC NĂNG TÂM THU THẤT TRÁI BẢO TỒN
Session B5: Update on HFpEF

Chủ tọa / 
Chairman

GS.TS. Phạm Mạnh Hùng, TS.BS. Vũ Quỳnh Nga, PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hoài, 
Prof. Pham Manh Hung MD. PhD, Vu Quynh Nga MD. PhD, Assoc. Prof. Nguyen Thi Thu Hoai MD. PhD.

B 5.1 9:00-
9:15

 

Suy tim phân suất tống máu bảo tồn : Quá khứ, hiện tại và tương lai
HFpEF: Past, present and future
TS.BS. Vũ Quỳnh Nga - Bệnh viện Tim Hà Nội
Vu Quynh Nga MD. PhD.- Hanoi Heart Institute

B 5.2 9:15-
9:30

 

Cá thể hóa trong điều trị suy tim phân suất tống máu bảo tồn 
Personalized treatment of HFpEF
TS.BS. Nguyễn Thị Mai Ngọc - Viện Tim Mạch Việt Nam
Nguyen Thi Mai Ngoc MD. PhD.- Vietnam National Heart Institute

B 5.3 9:30-
9:45

Nồng độ peptid lợi niệu ở bệnh nhân suy tim phân suất tống máu bảo 
tồn - Những vấn đề cần lưu ý 
Natriuretic peptide concentrations in patients with HFpEF - Issues to note
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hoài - Viện Tim Mạch Việt Nam. 
Assoc. Prof. Nguyen Thi Thu Hoai MD. PhD - Vietnam National Heart Institute

B 5.4 9:45-
10:00

Suy tim phân suất tống máu bảo tồn: Có lợi ích của thuốc chẹn beta 
giao cảm?
HFpEF: Is there a benefit of beta blockers
PGS.TS. Hoàng Văn Sỹ - Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
Assoc. Prof. Hoang Van Sy MD. PhD, - University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi 
Minh City

B 5.5 10:00-
10:10

Thảo luận / Discussion
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 8:30-9:00 HỘI TRƯỜNG ĐÀ NẴNG / DA NANG HALL

KHAI MẠC HỘI NGHỊ / Opening Ceremony

 9.00-10:00 HỘI TRƯỜNG ĐÀ NẴNG / DA NANG HALL

Phiên C5: SUY TIM SAU CÁC BIẾN CỐ TIM MẠCH CẤP TÍNH
Session C5: Heart failure after acute cardiovascular events

Chủ tọa /
Chairman

GS.TS. Đặng Vạn Phước, PGS.TS. Hoàng Văn Sỹ, TS.BS. Phạm Trần Linh
Prof. Dang Van Phuoc MD. PhD., Assoc. Prof. Hoang Van Sy MD. PhD,  Pham Tran Linh  MD. PhD. 

C 5.1 9:00-
9:15

Suy tim sau nhồi máu cơ tim: Chiến lược phòng ngừa bằng thuốc nào có 
hiệu quả?
Heart failure after myocardial infarction: Which pharmacological 
prevention strategies are effective?
PGS.TS. Hoàng Văn Sỹ - Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
Assoc. Prof. Hoang Van Sy MD. PhD - University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi 
Minh City

C 5.2 9:15-
9:30

Suy tim và đột tử ở bệnh nhân mắc bệnh cơ tim do nhịp tim nhanh
Heart failure and sudden death in patients with tachycardia-induced 
cardiomyopathy
TS.BS. Phạm Trần Linh - Viện Tim Mạch Việt Nam
Pham Tran Linh MD. PhD. - Vietnam National Heart Institute

C 5.3 9:30-
9:45

Ngưng tim do thuyên tắc ối: Nhân hai trường hợp lâm sàng
Cardiac arrest due to amniotic embolism: Two clinical cases
TS.BS.Bùi Thế Dũng - Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM
Bui The Dung MD. PhD.- University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City

C 5.4 9:45-
10:00

Đột tử trong suy tim: Các liệu pháp và chiến lược cải thiện
Sudden death in heart failure: Therapies and strategies for improvement
TS.BS. Nguyễn Thị Minh Lý - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Nguyen Thi Minh Ly MD. PhD.- Hanoi Medical Hospital

C 5.5 10:00-
10:10 

Thảo luận / Discussion
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 10:10-12:20 HỘI TRƯỜNG HẠ LONG / HA LONG HALL

Phiên A6: CẬP NHẬT BỆNH CƠ TIM VÀ SUY TIM / Session A6: Update in cardiomyopathy and 
heart failure
Phiên A7: TELEMEDICINE VÀ QUẢN LÝ SUY TIM / Session A7: Telemedicine and Heart Failure 
Management

Chủ tọa / 
Chairman

GS. BS. Marco Metra, GS. BS. Thạch Nguyễn, GS.BS. Friedrich Köhler,
TS.BS. Ann Nguyen, GS.TS. Đỗ Doãn Lợi
Prof. Marco Metra MD., Prof. Thach Nguyen MD.,  Prof. Friedrich Köhler MD.,
Assist.Prof. Ann Nguyen MD., Prof. Do Doan Loi MD. PhD

A 6.1 10:10-
10:25

Làm cách nào tiên lượng bệnh nhân phân suất tống máu giảm (EF=30%) 
sẽ hồi phục (EF>50%) sau khi điều trị
How to predict which patients with low ejection fraction (EF =30%) will have 
EF recovered to >50%
GS.BS. Thach Nguyen - St. Mary Medical Center Indiana, USA
Prof. Thach Nguyen MD., - St. Mary Medical Center Indiana, USA

A 6.2 10:25-
10:40

Bệnh cơ tim Amyloidosis: vai trò của siêu âm tim trong hướng dẫn điều trị 
Amyloidosis cardiomyopathy: The role of echocardiography in guiding 
treatment
PGS.TS. Nguyễn Thị Thu Hoài - Viện Tim Mạch Việt Nam
Assoc. Prof. Nguyen Thi Thu Hoai.MD. PhD, - Vietnam National Heart Institute

A 6.3 10:40-
10:55

Suy tim tiến triển trong bệnh cơ tim phì đại: thách thức trong phần tầng 
nguy cơ và điều trị
Progressive heart failure in hypertrophic cardiomyopathy: challenges in risk 
stratification and treatment
TS.BS. Trần Vũ Minh Thư - Bệnh viện Tâm Anh 
Tran Vu Anh Thu MD. PhD, - Tam Anh General Hospital 

A 6.4 10:55-
11:10

Giải pháp nào ưu việt trong tương lai: Ghép tim, dụng cụ hỗ trợ tâm thất 
hay tim nhân tạo?
Which is better in near future: Heart transplantation, VAD or Artificial Heart ?
TS.BS. Ann Nguyen - Đại học Chicago, USA
Asiss. Prof. Ann Nguyen MD., - The Univerity of Chicago, USA

A 6.5 11:10-
11:25

Tương lai ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong suy tim
The future of artificial intelligence applications in heart failure
BSCK2. Văn Đức Hạnh - Viện Tim mạch Việt Nam
Van Duc Hanh MD. Spec II.,- Vietnam National Heart Institute
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 10:10-12:20 HỘI TRƯỜNG HẠ LONG / HA LONG HALL

Phiên A6: CẬP NHẬT BỆNH CƠ TIM VÀ SUY TIM / Session A6: Update in cardiomyopathy and 
heart failure
Phiên A7: TELEMEDICINE VÀ QUẢN LÝ SUY TIM / Session A7: Telemedicine and Heart Failure 
Management

Chủ tọa / 
Chairman

GS. BS. Marco Metra, GS. BS. Thạch Nguyễn, GS.BS. Friedrich Köhler,
TS.BS. Ann Nguyen, GS.TS. Đỗ Doãn Lợi
Prof. Marco Metra MD., Prof. Thach Nguyen MD.,  Prof. Friedrich Köhler MD.,
Assist.Prof. Ann Nguyen MD., Prof. Do Doan Loi MD. PhD

A 7.1 11:25-
11:40

Telemedicine giúp khắc phục sự cách biệt về chăm sóc tim mạch tiêu 
chuẩn giữa khu vực nông thôn và thành thị
Cardiovascular Telemedicine to overcome regional differences in the 
standard of care between rural and metropolitan areas
GS.BS. Friedrich Köhler - Đại học Y khoa Berlin, CHLB Đức
Prof. Friedrich Köhler MD. - University Medicine Berlin, Germany

A 7.2 11:40-
11:55

Nghiên cứu GRASP-HF và chương trình ICARe-HF
GRASP study and ICARe-HF
GS.TS. Đỗ Doãn Lợi - Chủ tịch Phân hội Suy Tim Việt Nam
Prof. Do Doan Loi MD. PhD, - President Vietnam Heart Failure Society

A 7.3 11:55-
12:10

Chương trình Quản lý bệnh nhân suy tim: Hành trình và triển vọng
Heart Failure Management Program: Journey and Prospect
TS.BS. Nguyễn Tất Đạt - Bệnh viện Chợ Rẫy
Nguyen Tat Dat MD. PhD,- Cho Ray Hospital

A 7.4 12:10-
12:20

Thảo luận / Discussion
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 10:10-12:20 HỘI TRƯỜNG HUẾ / HUE HALL

Phiên B6: SUY TIM VÀ BỆNH MẠCH VÀNH / Session B6: Heart failure and coronary artery disease 
Phiên B7: SUY TIM VÀ NGOẠI KHOA / Session B7: Heart Failure and Surgery

Chủ tọa / 
Chairman

GS.TS. Phạm Mạnh Hùng, BSCK2. Nguyễn Thanh Hiền, PGS.TS. Phùng Duy Hồng Sơn
Prof. Pham Manh Hung MD. PhD, Nguyen Thanh Hien MD. SpecII, Assoc. Prof. Phung Duy Hong 
Son MD. PhD. 

B 6.1 10:10-
10:25

Can thiệp Mạch vành ở bệnh nhân Suy tim
Coronary Intervention in Heart Failure Patients
GS.TS. Phạm Mạnh Hùng - Viện Tim Mạch Việt Nam
Prof. Pham Manh Hung MD. PhD,- Vietnam National Heart Institute

B 6.2 10:25-
10:40

Điều trị và ngăn ngừa suy tim sau NMCT 
Heart failure after myocardial infaction: managent and prevetion
BSCK2. Nguyễn Thanh Hiền - Bệnh viện Nhân Dân 115
Nguyen Thanh Hien MD. - People’s Hospital 115

B 6.3 10:40-
10:55

Suy tim phải sau nhồi máu cơ tim: từ chẩn đoán đến điều trị
Right heart failure after myocardial infarction: from diagnosis to treatment
TS.BS. Nguyễn Quốc Thái - Viện Tim Mạch Việt Nam
Nguyen Quoc Thai MD. PhD.- Vietnam National Heart Institute

B 6.4 10:55-
11:10

Cập nhật các nghiên cứu lớn về suy tim
Update major studies on heart failure
PGS.TS. Hoàng Anh Tiến - Trường Đại học Y Dược Huế
Assoc. Prof. Hoang Anh Tien MD. PhD, - Hue University of Medicine and Pharmacy

B 6.5 11:10-
11:25

Báo cáo ca lâm sàng: ghép tim ở bệnh nhân có cấy LVAD
Heart transplantation in patient with an implantable LVAD: A case report
TS. BSCKI. Nguyễn Thị Kiều Ly - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Nguyen Thi Kieu Ly, MD. Spec I. PhD,- Military Central Hospital 108

B 7.1 11:25-
11:40

Chỉ định ghép tim: Từ khuyến cáo quốc tế đến thực tiễn tại Việt Nam / 
Indications for heart transplantation: From international recommendations 
to practice in Vietnam
PGS.TS. Phùng Duy Hồng Sơn - Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức
Assoc. Prof Phung Duy Hong Son MD. PhD,- VietDuc University Hospital

B 7.2 11:40-
11:55

Vai trò của ghép tim trong điều trị suy tim tiến triển / The role of heart 
transplantation in the treatment of progressive heart failure
ThS.BS. Phan Quang Thuận - Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM
Phan Quang Thuan MD. MSc,- University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City

B 7.3 11:55-
12:10

Hậu phẫu bệnh nhân Suy tim: Các yếu tố cần lưu ý
Postoperative heart failure patients: Factors to consider
TS.BS. Phạm Thái Sơn - Viện Tim Mạch Việt Nam
Pham Thai Son MD. PhD. - Vietnam National Heart Institute 

B 7.4 12:10-
12:20

Thảo luận / Discussion
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 10:10-12:20 HỘI TRƯỜNG ĐÀ NẴNG / DA NANG HALL

Phiên C6: TIẾP CẬN, XỬ TRÍ BAN ĐẦU BỆNH NHÂN SUY TIM / Session C6: Approach, initial treatment 
of heart failure patients
Phiên C7: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC SUY TIM / Session C7: Heart failure care and 
management program

Chủ tọa / 
Chairman

GS.TS. Đặng Vạn Phước, PGS.TS. Lê Minh Khôi, TS.BS. Phạm Minh Tuấn
Prof. Đang Van Phuoc MD. PhD, Assoc. Prof. Le Minh Khoi MD. PhD, Pham Minh Tuan MD. PhD

C 6.1 10:10-
10:25

Làm sao để không bỏ lỡ chẩn đoán khi tiếp cận ban đầu bệnh nhân 
suy tim?
How to avoid delays in diagnosis heart failure in initially patient 
assesssment?
ThS.BS. Nguyễn Phương Anh - Viện Tim Mạch Việt Nam
Nguyen Phuong Anh, MD. MSc.- Vietnam National Heart Institute

C 6.2 10:25-
10:40

Vai trò của NT-ProBNP trong suy tim ở bệnh nhân mắc bệnh tim 
bẩm sinh 
Roles of NT-ProBNP in patients with congenital heart disease incurring 
heart failure
PGS.TS. Lê Minh Khôi - Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
Assoc. Prof. Le Minh Khoi MD. PhD.- University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi 
Minh City

C 6.3 10:40-
10:55

Quản lý bệnh tim mạch do xơ vữa trên bệnh nhân suy tim
Management of atherosclerotic cardiovascular disease in patients with 
heart failure
TS.BS. Phạm Minh Tuấn - Trường Đại học Y Hà Nội
Pham Minh Tuan MD. PhD - Hanoi Medical University

C 6.4 10:55-
11:10

ARNI qua lăng kính của các hướng dẫn mới: ACC, ECDP 2024, 
ESC 2023
ARNI in new guidelines: ACC, ECDP 2024, ESC 2023
BSCK2. Huỳnh Đình Lai - Bệnh viện Đà Nẵng
Huynh Dinh Lai MD. SpecII, - Danang Hospital 
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 10:10-12:20 HỘI TRƯỜNG ĐÀ NẴNG / DA NANG HALL

Phiên C6: TIẾP CẬN, XỬ TRÍ BAN ĐẦU BỆNH NHÂN SUY TIM / Session C6: Approach, initial treatment 
of heart failure patients
Phiên C7: CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ CHĂM SÓC SUY TIM / Session C7: Heart failure care and 
management program

Chủ tọa / 
Chairman

GS.TS. Đặng Vạn Phước, PGS.TS. Lê Minh Khôi, TS.BS. Phạm Minh Tuấn
Prof. Đang Van Phuoc MD. PhD, Assoc. Prof. Le Minh Khoi MD. PhD, Pham Minh Tuan MD. PhD

C 7.1 11:10-
11:25

Một số dấu ấn sinh học có giá trị tiên lượng trong thực hành suy tim
Biomarkers for Prognosis in Clinical Heart Failure
ThS.BS. Đỗ Phương Trọng - Viện Tim Mạch Việt Nam 
Do Phuong Trong, MD. MSc. - Vietnam National Heart Institute

C 7.2 11:25-
11:40

Chiến lược tối ưu hoá điều trị suy tim phân suất tống máu giảm: kết 
quả chương trình quản lý suy tim tại Viện Tim TP. HCM 
Strategies of optimal medical therapy in HFrEF: Results of the heart failure 
management program at HCM Heart Institute
BSCK2. Trần Thị Huỳnh Nga - Viện Tim TP. HCM
Tran Thi Huynh Nga MD.Spec II, - Ho Chi Minh City Heart Institute

C 7.3 11:40-
11:55

Đánh giá tuân thủ điều trị dùng thuốc và kiến thức tự chăm sóc của 
người bệnh suy tim tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
Assessing medication adherence and self-care knowledge of heart failure 
patients at University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City
ThS.ĐD. Lâm Thị Quế Anh - Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM
Lam Thi Que Anh, MSc. BN, - University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City

C 7.4 11:55-
12:10

Các yếu tố liên quan đến suy tim cấp mất bù nhập viện- dữ liệu từ 
chương trình quản lý suy tim GWTG
Factors associated with acute decompensated HF hospitalization - data 
from the GWTG HF management program
BS. Trần Thanh Hoa - Bệnh viện Tim Hà Nội
Tran Thanh Hoa MD. - Hanoi Heart Institute

C 7.5 12:10-
12:20

Thảo luận / Discussion
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 12:20-13:20 HỘI TRƯỜNG HẠ LONG / HA LONG HALL

Satelite Session 1 - HỘI THẢO VỆ TINH NOVARTIS
Chủ đề: Suy tim phân suất tống máu dưới mức bình thường: cơ hội và thách thức
Topic: Heart failure below normal ejection fraction: opportunities and challenges

Chủ tọa / 
Chairman

GS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng
Prof. Pham Manh Hung MD. PhD.

12:20-12:25 Phát biểu khai mạc / Opening
GS.TS. Phạm Mạnh Hùng - Viện Tim Mạch Việt Nam
Prof. Pham Manh Hung MD. PhD,- Vietnam National Heart Institute

12:25-12:45 Điều trị suy tim phân suất tống máu dưới mức bình thường
HFmrEF: updating treatment
ThS.BS. Nguyễn Tuấn Hải - Viện Tim Mạch Việt Nam
Nguyen Tuan Hai, MD. MSc.- Vietnam National Heart Institute

12:45-13:05 Bệnh nhân suy tim ổn định: liệu có thật sự ổn định?
Stable heart failure patients: is the “stable” really stable?
ThS.BS. Ngô Văn Tuấn - Bệnh viện Đa khoa Tỉnh Quảng Ninh
Ngo Van Tuan, MD. MSc.- Quang Ninh General Hospital

13:05-13:20 Thảo luận và tổng kết
Discussion & closing
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 12:20-13:20 HỘI TRƯỜNG HUẾ / HUE HALL

Satelite Session 2 - HỘI THẢO VỆ TINH ROCHE
Chủ đề: Ứng dụng hợp lý dấu ấn sinh học NT-proBNP trong quản lý hiệu quả bệnh suy tim 
Topic: Rational application of the biomarker NT-proBNP in effective management of heart failure

Chủ tọa / 
Chairman

GS.TS.BS. Đỗ Doãn Lợi 
Prof. Do Doan Loi MD. PhD.

12:20-12:25 Phát biểu khai mạc 
Opening

12:25-12:45 Giá trị lâm sàng của NT-proBNP trong hành trình bệnh nhân suy tim 
Clinical value of NT-proBNP in the journey of heart failure patients
PGS.TS. Hoàng Văn Sỹ - Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Assoc. Prof. Hoang Van Sy MD. PhD - University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City

12:45-13:05 Chẩn đoán sớm suy tim cho bệnh nhân Đái tháo đường típ 2: Vai trò của 
dấu ấn sinh học NT-proBNP 
Early diagnosis of heart failure in patients with type 2 diabetes: The role of the 
biomarker NT-proBNP
PGS.TS. Phạm Trường Sơn - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108
Assoc. Prof. Dr. Pham Truong Son - Military Central Hospital 108

13:05-13:20 Thảo luận và tổng kết
Discussion & closing
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 12:20-13:20 HỘI TRƯỜNG ĐÀ NẴNG / DA NANG HALL

Satelite Session 3 - HỘI THẢO VỆ TINH MENARINI
Chủ đề: Vai trò nền tảng của chẹn beta trong điều trị suy tim
Topic: The fundamental role of beta blockers in the treatment of heart failure

Chủ tọa / 
Chairman

TS.BS. Vũ Quỳnh Nga 
Vu Quynh Nga MD. PhD.

12:20-12:25 Phát biểu khai mạc
Opening

12:25-12:45 Vai trò của tứ trụ trong các khuyến cáo điều trị suy tim hiện nay
The role of the “four pillars” in current heart failure treatment
TS.BS. Vũ Quỳnh Nga - Bệnh viện Tim Hà Nội
Vu Quynh Nga MD. PhD.- Hanoi Heart Institute

12:45-13:05 Chẹn beta trong điều trị tăng huyết áp kèm HFpEF
Beta-blockers in the treatment of hypertension with HFpEF
TS.BS. Nguyễn Thi Việt Nga - Bệnh viện Tim Hà Nội
Nguyen Thi Viet Nga, MD. PhD.- Hanoi Heart Institute

13:05-13:20 Thảo luận và tổng kết
Discussion & closing
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 13:20-15:00 HỘI TRƯỜNG HẠ LONG / HA LONG HALL

Phiên A8: CẬP NHẬT TRONG SUY TIM CHỨC NĂNG TÂM THU THẤT TRÁI GIẢM
Session A8: Update on HFrEF 

Chủ tọa / 
Chairman

GS.BS. Thạch Nguyễn, GS.BS. Friedrich Köhler,  GS.TS. Đặng Vạn Phước,
GS.TS. Huỳnh Văn Minh
Prof. Thach Nguyen MD, Prof. Friedrich Köhler MD., Prof. Dang Van Phuoc MD. PhD,
Prof. Huynh Văn Minh MD. PhD

A 8.1 13:20-
13:35

Những đặc điểm lâm sàng giá trị trong điều trị suy tim
Clinical pearls in the management of Heart failure 
GS.TS. Thạch Nguyễn - St. Mary Medical Center Indiana, USA
Prof. Thach Nguyen MD. PhD.- St. Mary Medical Center Indiana, USA

A 8.2 13:35-
13:50

Cập nhật Hướng dẫn điều trị Suy tim 2024
Updated guidelines 2024 on heart failure treatment
TS.BS. Trần Vũ Minh Thư - Bệnh viện Tâm Anh
Tran Vu Anh Thu, MD. PhD,- Tam Anh General Hospital  

A 8.3 13.50-
14:05

Áp dụng các tiến bộ trong Suy tim tại Việt Nam: chúng ta đang ở đâu?
Applying advances in heart failure in Vietnam: where we are?
GS.TS. Huỳnh Văn Minh - Bệnh viện Trung ương Huế
Prof. Huynh Văn Minh MD. PhD. Hue Central Hospital

A 8.4 14:05-
14:20

Tối ưu hoá sớm điều trị suy tim phân suất tống máu giảm dựa trên 
bằng chứng: bây giờ hoặc không bao giờ
Early optimization of evidence-based treatment of HFrEF: now or never
PGS.TS. Hoàng Văn Sỹ - Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
Assoc. Prof. Hoang Van Sy MD. PhD, - University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi 
Minh City

A 8.5 14:20-
14:35

Suy tim và Telemedicine: Cơ hội và Thách thức
Heart failure and Telemedicine: Opportunities and Challenge
GS.TS. Friedrich Köhler - Đại học Y khoa Berlin, CHLB Đức. 
Prof. Friedrich Köhler MD. PhD,- University Medicine Berlin, Germany

A 8.6 14:35-
14:50

Tìm hiểu các cơ chế lợi ích đặc biệt trên tim và thận của nhóm thuốc 
điều trị đái tháo đường mới ức chế SGLT2
Mechanisms of special benefits on the heart and kidneys of SGLT2 inhibitor
GS.TS. Đặng Vạn Phước - Hội Tim Mạch học Việt Nam
Prof. Dang Van Phuoc MD. PhD,- Vietnam Heart Association

A 8.7 14:50-
15:00

Thảo luận / Discussion
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 13:20-15:00 HỘI TRƯỜNG HUẾ / HUE HALL

Phiên B8: PHIÊN KẾT HỢP PHÂN HỘI SUY TIM VN VÀ PHÂN HỘI NHỊP TIM VN
Session B8: Joint session of the VHFS and the VNHRS

Chủ tọa / 
Chairman

TS.BS. Trần Song Giang, TS.BS. Phạm Trần Linh, TS.BS. Phan Đình Phong,
PGS. TS Hoàng Anh Tiến
Tran Song Giang MD. PhD, Pham Tran Linh MD. PhD, Phan Dinh Phong MD. PhD,
Assoc. Prof. Hoang Anh Tien MD. PhD

B 8.1 13:20-
13.35

Bệnh cơ tim do nhịp nhanh / Tachycardiomyopathy
TS.BS. Trần Song Giang - Viện Tim Mạch Việt Nam
Tran Song Giang MD .PhD,- Vietnam National Heart Institute 

B 8.2 13:35-
13:50

Quản lý rung nhĩ ở bệnh nhân suy tim
Management of atrial fibrillation in patients with heart failure
TS.BS. Phan Đình Phong - Trường Đại học Y Hà Nội 
Phan Dinh Phong MD. PhD,- Hanoi Medical University

B 8.3 13:50-
14:05

Tối ưu hóa tái đồng bộ tim điều trị suy tim
Optimizing cardiac resynchronization in the treatment of heart failure
PGS.TS. Hoàng Anh Tiến - Trường Đại học Y Dược Huế 
Assoc. Prof. Hoang Anh Tien MD. PhD, Hue - University of Medicine and Pharmacy

B 8.4 14:05-
14:20

Tạo nhịp hệ thống dẫn truyền ở bệnh nhân rung nhĩ: Cho ai và khi nào?
Update ICD indications for prevention of sudden cardiac death in patients 
with heart failure
TS.BS. Phạm Trần Linh - Viện Tim Mạch Việt Nam
Pham Tran Linh MD. PhD. Vietnam National Heart Institute 

B 8.5 14:20-
14:35

Sử dụng thuốc chống đông ở bệnh nhân rung nhĩ kèm suy tim với mô 
hình AF-CARE
Use of anticoagulants in patients with atrial fibrillation and heart failure 
with the AF-CARE model
TS.BS. Viên Hoàng Long - Viện Tim Mạch Việt Nam
Vien Hoang Long MD. PhD,- Vietnam National Heart Institute 

B 8.6 14:35-
14:50

LBBAP có thay thế được tạo nhịp hai buồng thất (BiV-CRT) trong điều 
trị tái đồng bộ cơ tim ở người bệnh suy tim block nhánh trái?
Can LBBAP replace biventricular pacing (BiV-CRT) in the treatment of 
myocardial resynchronization in HF patients with LBBB?
BSCK2. Đặng Minh Hải - Viện Tim Mạch Việt Nam
Dang Minh Hai MD. Spec II,- Vietnam National Heart Institute

B 8.7 14:50-
15:00

Thảo luận / Discussion
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 13:20-15:00 HỘI TRƯỜNG ĐÀ NẴNG / DA NANG HALL

Phiên C8: TỐI ƯU ĐIỀU TRỊ SUY TIM MẠN
Session C8: Optimal Treatment of Chronic Heart Failure

Chủ tọa / 
Chairman

GS.TS Đỗ Doãn Lợi, PGS.TS.Phạm Nguyên Sơn, PGS.TS. Tạ Mạnh Cường
Prof. Do Doan Loi PhD.MD, Assoc. Prof Pham Nguyen Son PhD.MD, Assoc. Prof Ta Manh Cuong PhD.MD.

C 8.1 13:20-
13.35

Những bằng chứng mới về đảo ngược tái cấu trúc cơ tim của các thuốc 
điều trị suy tim
New evidence of heart failure drugs on reversal of myocardial remodeling
BSCK2. Lê Hồng Tuấn - Bệnh viện Lê Văn Thịnh
Le Hong Tuan MD. Spec II,- Le Van Thinh Hospital

C 8.2 13:35-
13:50

Vai trò của tứ trụ trong các khuyến cáo điều trị suy tim phân suất tống 
máu giảm hiện nay
The role of the four pillars in current treatment recommendations for heart 
failure with reduced ejection fraction
TS.BS. Vũ Kim Chi - Viện Tim Mạch Việt Nam
Vu Kim Chi MD. PhD.- Vietnam National Heart Institute 

C 8.3 13:50-
14:05

Khởi trị tích cực sớm trong suy tim: Các nguyên tắc cơ bản
Early aggressive treatment initiation in heart failure: Basic principles
BSCK2. Nguyễn Thanh Hiền - Bệnh viện Nhân Dân 115
Nguyen Thanh Hien MD. Spec II,- People’s Hospital 115

C 8.4 14:05-
14:20

Cá thể hoá điều trị nội khoa theo khuyến cáo ở người bệnh HFrEF: 
không thuốc nào là số 1
Individualizing recommended medical treatment in patients with HFrEF: 
no single drug is the best
BSCK2. Văn Đức Hạnh - Viện Tim Mạch Việt Nam 
Van Duc Hanh MD. Spec II.- Vietnam National Heart Institute

C 8.5 14:20-
14:35

Vai trò của ARNI trong suy tim “ổn định”
Role of ARNI in “stable” heart failure
TS.BS.Bùi Thế Dũng - Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM
Bui The Dung MD. PhD. University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City

C 8.6 14:35-
14:50

Vai trò của chẹn beta thế hệ mới để tối ưu hóa điều trị suy tim ngoại trú 
có phân suất tống máu giảm
The role of new generation beta blockers to optimize outpatient treatment 
of heart failure with reduced ejection fraction
TS.BS. Nguyễn Mạnh Quân - Viện Tim Mạch Việt Nam 
Nguyen Manh Quan MD. PhD.- Vietnam National Heart Institute

C 8.7 14:50-
15:00

Thảo luận / Discussion
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 15:00-17:00 HỘI TRƯỜNG HẠ LONG / HA LONG HALL

Phiên A9: SUY TIM PHẢI VÀ TĂNG ÁP ĐỘNG MẠCH PHỔI / Session A9: Right heart failure and 
pulmonary hypertension
Phiên A10: SUY TIM VÀ DI TRUYỀN / Session A10: Heart failure and genetics 

Chủ tọa / 
Chairman

TS.BS. Ann Nguyen, TS.BS. Olusegun Apata, PGS.TS. Trương Thanh Hương
Assis. Prof. Ann Nguyen MD. PhD, Assis. Prof. Olusegun Apata MD.,
Assoc. Prof. Trương Thanh Hương MD. PhD.

A 9.1 15:00-
15:15

Hội chứng ngừng thở khi ngủ và bệnh tim mạch
Obstructive Sleep Apnea and Cardiovascular Health
TS.BS. Olusegun Apata - Bệnh viện South Shore, Chicago, USA
Assis. Prof. Olusegun Apata MD. PhD,- South Shore Hospital, Chicago, USA

A 9.2 15:15-
15:30

Cập nhật Khuyến cáo chẩn đoán và điều trị Tăng áp phổi 2024 / Update 
VNHA Guidelines 2024 for the Diagnosis and Treatment of Pulmonary Hypertension
PGS.TS. Trương Thanh Hương - Bệnh viện Đại học Phenikaa
Assoc. Prof. Trương Thanh Hương MD. PhD.- University Phenikaa Hospital 

A 9.3 15:30-
15:45

Những hiểu biết mới về suy thất phải / New insights into right ventricular failure
PGS.TS. Lê Minh Khôi - Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
Assoc. Prof. Le Minh Khoi PhD MD,- University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City

A 9.4 15:45-
16:00

Đặc điểm lâm sàng và kết cục của bệnh nhân mắc tăng áp động mạch phổi 
liên quan đến thai kỳ: nghiên cứu đơn trung tâm
Clinical characteristics and outcomes of patients with pulmonary hypertension 
associated with pregnancy: a single-center study
ThS.BS. Trịnh Ngọc Thạnh - Bệnh viện Chợ Rẫy
Trinh Ngoc Thach, MD. MSc.,- Cho Ray Hospital

A 10.1 16:00-
16:15

COPD và suy tim / COPD and heart failure
TS.BS. Olusegun Apata - Bệnh viện South Shore, Chicago, USA
Assis. Prof. Olusegun Apata MD.,- South Shore Hospital, Chicago, USA

A 10.2 16:15-
16:30

Điều trị im lặng gen: Xu hướng mới trong quản lý bệnh tim mạch? / Gene 
silencing treatment: a new trend in cardiovascular disease management?
PGS.TS. Hoàng Văn Sỹ - Trường Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh
Assoc. Prof.Hoang Van Sy MD. PhD,- University of Medicine and Pharmacy at Ho Chi Minh City

A 10.3 16:30-
16:45

Vai trò tiềm năng của các miRNA ở bệnh nhân suy tim
Potential role of miRNAs in heart failure patients
TS.BS. Trần Công Duy - Bệnh viện Chợ Rẫy
Tran Cong Duy MD. PhD,- Cho Ray Hospital

A 10.4 16:45-
17.00

Thảo luận / Discussion

 17.00-17:30 Bế mạc Hội nghị / Closing Ceremony
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 15:00-17:00 HỘI TRƯỜNG HUẾ / HUE HALL

Phiên B9: HỘI CHỨNG TIM THẬN VÀ CHUYỂN HOÁ / Session B9: Cardiorenal and Metabolic Syndrome
Phiên B10: PHCN TIM MẠCH: TRỤ CỘT THỨ 5 TRONG ĐIỀU TRỊ SUY TIM / Session B10: Cardiac 
rehabilitation: the 5th pillar in heart failure management 

Chủ tọa / 
Chairman

PGS.TS. Đinh Thị Kim Dung, TS.BS. Nguyễn Thị Diễm, BSCK2. Trần Thị Huỳnh Nga 
Assoc Prof. Dinh Thi Kim Dung MD. PhD,  Nguyen Thi Diem MD. PhD, Tran Thi Huynh Nga, MD.Spec II

B 9.1 15:00-
15:15

Suy tim trong bệnh thận mạn / Heart failure in chronic kidney disease
PGS.TS. Đinh Thị Kim Dung - Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Assoc Prof. Dinh Thi Kim Dung MD. PhD,- Hanoi Medical University Hospital

B 9.2 15:15-
15:30

Tiếp cận sớm - Điều trị tích cực để cải thiện tiên lượng bệnh nhân 
suy tim kèm theo bệnh thận mạn / Early access - Intensive treatment to 
improve the prognosis of HF patients with chronic kidney disease
ThS.BS. Phạm Nhật Minh - Viện Tim Mạch Việt Nam 
Pham Nhat Minh, MD. MSc.,- Vietnam National Heart Institute

B 9.3 15:30-
15:45

Chiến lược lợi tiểu ở bệnh nhân suy tim và suy thận
Diuretic strategies in patients with heart failure and renal failure
BS. Bùi Hương Lan - Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 
Bùi Hương Lan MD.- Military Central Hospital 108

B 9.4 15:45-
16:00

Vai trò kháng Aldosterone trong điều trị suy tim và tăng huyết áp kháng trị 
Role of aldosterone antagonists in the treatment of heart failure and 
resistant hypertension
BSCK2. Huỳnh Đình Lai - Bệnh viện Đà Nẵng
Huynh Dinh Lai MD. SpecII,- Danang Hospital 

B 10.1 16:00-
16:15

Làm thế nào để đạt được liệu pháp tối ưu trong điều trị suy tim phân 
suất tống máu giảm / How to achieve optimal therapy in the treatment of 
heart failure with reduced ejection fraction
TS.BS. Nguyễn Thị Diễm - Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
Nguyen Thi Diem MD. PhD,- Can Tho University of Medicine and Pharmacy

B 10.2 16:15-
16:30

Chương trình phục hồi chức năng tim mạch ở bệnh nhân suy tim
Cardiovascular rehabilitation program in patients with heart failure
ThS.BS. Nguyễn Phương Anh - Viện Tim Mạch Việt Nam 
Nguyen Phuong Anh MD. MSc,- Vietnam National Heart Institute

B 10.3 16:30-
16:45

Vai trò của CPET trong suy tim / Role of CPET in heart failure
BSCK2. Trần Thị Huỳnh Nga - Viện Tim TP. HCM
Tran Thi Huynh Nga MD.Spec II,- Ho Chi Minh City Heart Institute

B 10.4 16:45-
17.00

Thảo luận / Discussion

 17.00-17:30 Bế mạc Hội nghị / Closing Ceremony
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 15:00-17:00 HỘI TRƯỜNG ĐÀ NẴNG / DA NANG HALL

Phiên C9: SUY TIM VÀ CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG / Session C9: Heart Failure and Nursing
Phiên C10: SUY TIM, PHỤ NỮ VÀ SỨC KHOẺ TIM MẠCH / Session C10: Heart failure, women and 
Cardiocascular Health

Chủ tọa / 
Chairman

TS.BS. Tung Mai DO, Dr. Tobalase Apata, ThS.BS. Nguyễn Tuấn Hải, ThS.ĐD. Trần Ngọc Anh, 
ThS.ĐD. Bạch Thị Hoa, ThS.ĐD. Mai Thị Huyền
Assis Prof. Tung Mai DO MD., Dr. Tobalase Apata, Nguyen Tuan Hai, MD. MSc, Tran Ngoc Anh MSc. 
BN, Bach Thi Hoa, MSc. BN, Mai Thi Huyen, MSc. BN

C 9.1 15:00-
15:10

Thực trạng chất lượng cuộc sống của người bệnh suy tim điều trị nội 
trú tại Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai năm 2023
Current status of quality of life of heart failure patients receiving inpatient 
treatment at the Institute of Cardiology, Bach Mai Hospital in 2023.
ThS.ĐD. Mai Thị Huyền - Viện Tim Mạch Việt Nam
Mai Thi Huyen, MSc. BN,- Vietnam National Heart Institute

C 9.2 15:10-
15:20

Quản lý bệnh nhân suy tim: thuận lợi và khó khăn
Management of patients with heart failure: advantages and disadvantages
CNĐD. Tạ Thị Ánh - Viện Tim Mạch Việt Nam
Ta Thi Anh, Bachelor of Nursing, - Vietnam National Heart Institute

C 9.3 15:20-
15:30

Khảo sát tỷ lệ trầm cảm ở bệnh nhân suy tim điều trị nội trú tại bệnh 
viện Tim Hà Nội và một số yếu tố ảnh hưởng
Survey on the rate of depression in heart failure patients at Hanoi Heart 
Hospital and some influencing factors
CNĐD. Phạm Thị Thảo - Bệnh viện Tim Hà Nội
Pham Thi Thao, Bachelor of Nursing,- Hanoi Heart Institute

C 9.4 15:30-
15:40

Vai trò của Điều dưỡng và KTV trong phục hồi chức năng tim mạch đối 
với người bệnh suy tim
The role of nurses and technicians in cardiovascular rehabilitation for 
patients with heart failure
CNĐD. Danh Thị Thuý - Bệnh viện Tim Hà Nội
Danh Thi Thuy - Bachelor of Nursing, Hanoi Heart Institute. 

C 9.5 15:40-
15:50

Nâng cao kiến thức về dinh dưỡng và nuôi dưỡng ở bệnh nhân suy tim cấp
Improve knowledge about nutrition and nutrition in patients with acute 
heart failure
ThS.ĐD. Nguyễn Thị Huế - Viện Tim Mạch Việt Nam
Nguyen Thi Hue, MSc. BN.- Vietnam National Heart Institute
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 15:00-17:00 HỘI TRƯỜNG ĐÀ NẴNG / DA NANG HALL

Phiên C9: SUY TIM VÀ CHĂM SÓC ĐIỀU DƯỠNG / Session C9: Heart Failure and Nursing
Phiên C10: SUY TIM, PHỤ NỮ VÀ SỨC KHOẺ TIM MẠCH / Session C10: Heart failure, women and 
Cardiocascular Health

Chủ tọa / 
Chairman

TS.BS. Tung Mai DO, Dr. Tobalase Apata, ThS.BS. Nguyễn Tuấn Hải, ThS.ĐD. Trần Ngọc Anh, 
ThS.ĐD. Bạch Thị Hoa, ThS.ĐD. Mai Thị Huyền
Assis Prof. Tung Mai DO MD., Dr. Tobalase Apata, Nguyen Tuan Hai, MD. MSc, Tran Ngoc Anh MSc. 
BN, Bach Thi Hoa, MSc. BN, Mai Thi Huyen, MSc. BN

C 9.6 15:50-
16:05

Kinh tế xã hội trong chăm sóc suy tim
Business aspect of Heart Failure care
TS.BS. Tung Mai DO, Michigan State University, USA
Assis. Prof. Tung Mai DO, MD. PhD, Michigan State University, USA

C 10.1 16:05-
16:20

Làm thế nào để cân bằng công việc và cuộc sống
How to balance professional and personal life
CN. Tobalase Apata - Đại học Chicago, USA
B.S. Tobalase Apata, - The Univerity of Chicago, USA

C 10.2 16:20-
16:35

Sử dụng thuốc điều trị suy tim ở phụ nữ có thai
Use of drugs for heart failure in pregnant women
ThS.BS. Nguyễn Tuấn Hải - Viện Tim Mạch Việt Nam
Nguyen Tuan Hai, MD. MSc.- Vietnam National Heart Institute

C 10.3 16:35-
16:50

Xử trí rối loạn nhịp ở phụ nữ có thai
Management of arrhythmias in pregnant women
ThS.BS. Trần Tuấn Việt - Viện Tim Mạch Việt Nam
Tran Tuan Viet, MD. MSc.- Vietnam National Heart Institute

C 10.4 16:50-
17.00

Thảo luận / Discussion

 17.00-17:30 Bế mạc Hội nghị / Closing Ceremony
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LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN

SCORE_VN và SCORE_VNDM2
TRONG THỰC HÀNH ĐIỀU TRỊ, ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU

CÁC CHƯƠNG TRÌNH 
CỦA DỰ ÁN SCORE_VN và SCORE_VNDM2 TRONG TƯƠNG LAI

Giúp bác sĩ phân tầng nguy cơ 
và xác định chiến lược 
điều trị nhanh chóng

Phiên bản tiếng Việt 
thân thiện với người dùng

Công cụ giảng dạy được 
hình ảnh hóa trực quan, 
sinh động

Thuận tiện cho công tác 
thu thập dữ liệu 
cho các nghiên cứu

Hình ảnh hóa nguy cơ 
tim mạch giúp bác sĩ 
tư vấn hiệu quả

01 Tập huấn, đào tạo 
và hỗ trợ cán bộ y tế các tuyến 
đánh giá và quản lý nguy cơ tim mạch 

02 Phát triển các chương trình tầm soát 
và tư vấn bệnh nhân trên diện rộng

03 Xây dựng bộ dữ liệu 
về mô hình các yếu tố 
nguy cơ tim mạch của người Việt Nam 

Quét mã QR

Lựa chọn áp dụng
ESC SCORE, bắt đầu 
phát triển ứng dụng
SCORE_VN
trên thiết bị di động 

Cập nhật ứng dụng 
SCORE_VN dựa trên 
SCORE2 và SCORE2-OP

Phát triển 
website SCORE_VN
giúp tăng độ 
tiếp cận người dùng2021

2022
2023

2024 Cập nhập phiên bản mới 
cho người đái tháo đường.

Truy cập tại: happytim.com.vn

SCORE_VNDM2

DÀNH CHO NGƯỜI 
ĐÁI THÁO ĐƯỜNG

SCORE_VN

BẢNG TÍNH NGUY CƠ
BỆNH TIM MẠCH

NT-proBNP trong suy tim cấp (AHF)
Vai trò trong chẩn đoán, đánh giá và điều trị 

 NT-proBNP là một xét nghiệm tiên lượng
tiêu chuẩn vàng trong suy tim2,3, giúp hỗ trợ
chẩn đoán và cải thiện việc điều trị bệnh nhân4-6 

Tỷ lệ mắc bệnh
và tỷ lệ tử vong
trong 1 năm 

 
Giảm nhu cầu nhập
viện và thời gian
điều trị nội trú  

Chẩn đoán không chắc chắn
trong trường hợp khó thở
có thể dẫn đến kết cục bất lợi 

Chẩn đoán chính xác, điều trị
phù hợp và kịp thời AHF giúp giảm:1 

Độ chắc chắn
trong chẩn đoán
Giúp xác nhận AHF khi 
chẩn đoán không rõ ràng6

Tiên lượng 
Tăng NT-proBNP giúp dự 
đoán lệ tử vong4,8-11 và 
nhập viện9,10 

Cut-off dựa theo tuổi 
cho chẩn đoán xác định7 

<55 tuổi ≥450 pg/mL
55-75 tuổi ≥900 pg/mL
>75 tuổi ≥1800 pg/mL

Điều trị sau khi xuất viện 
Khuyến nghị xét nghiệm 
NT-proBNP trước khi
xuất viện12 và trong theo dõi6 

AHF, suy tim cấp tính; NT-proBNP, N-terminal pro B-type natriuretic peptide
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